
 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

CỤC ĐIỆN LỰC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:                    /ĐL-GĐ Hà Nội, ngày          tháng       năm 2026 

V/v nội dung công khai,  

minh bạch đối với hoạt động kinh 

doanh điện tháng 02 năm 2026 

 

 

 

Kính gửi: Báo Công Thương 

 

Thực hiện nhiệm vụ định kỳ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 22 

tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường công 

khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu, căn cứ văn bản số 

202/BaoCT-PV ngày 21 tháng 4 năm 2025 của Báo Công Thương về việc tiếp 

nhận Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương và văn bản số 1980/EVN-TCKT 

ngày 08 tháng 1 năm 2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc báo cáo các 

số liệu thực hiện Chỉ thị số 11/CT-BCT của Bộ Công Thương tháng 02 năm 

2026, Cục Điện lực gửi Báo Công Thương các nội dung liên quan đến công tác 

công khai, minh bạch, bao gồm: Giá mua điện bình quân tháng 02 năm 2026 của 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, công suất khả dụng hệ thống điện toàn quốc tháng 

02 năm 2026 (số liệu tại Phụ lục đính kèm). 

Cục Điện lực đề nghị Báo Công Thương xem xét đăng tải các nội dung nêu 

trên tại chuyên trang công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu 

thuộc website của Bộ Công Thương./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, GĐ (TrungLV). 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
  

 

 

 

 

 

Trịnh Quốc Vũ 

 

 

 



 

 

Phụ lục 1 

Bảng tổng hợp các thông số đầu vào cơ bản tháng 02 năm 2026 

(Đính kèm Công văn số                   /ĐL-GĐ ngày         tháng        năm 2026) 

Bảng 1: Giá mua điện bình quân tháng 02 năm 2026 của các nhà máy điện công 

suất trên 30 MW, nhập khẩu điện 

STT Nội dung Đơn vị tính Giá mua điện bình quân Nguồn số liệu 

1 Tháng 02 đồng/kWh 1.887,75 

Theo báo cáo của Tập 

đoàn Điện lực Việt 

Nam 

Bảng 2: Thông số về công suất khả dụng của hệ thống điện tháng 02/2026 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 
Tháng 02 Nguồn số liệu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Phụ tải cực đại HTĐQG MW 47.541 

Theo báo cáo của 

Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam 

2 
Công suất khả dụng 

HTĐQG nhỏ nhất 
MW 52.267 

3 

Công suất nhập khẩu 

Trung Quốc, Lào và chạy 

dầu tại thời điểm khả dụng 

HTĐ QG nhỏ nhất 

MW 1.180 

4 

Công suất khả dụng HTĐ 

QG nhỏ nhất  

Không kể nhập khẩu (mua 

điện Trung Quốc, Lào) và 

chạy dầu 

MW 51.086 

5 

Công suất phụ tải HTĐ 

QG tại thời điểm khả dụng 

HTĐ QG nhỏ nhất 

MW 47.222 

6 

Công suất dự phòng nhỏ 

nhất HTĐQG 

Có tính đến các nguồn 

nhập khẩu (mua điện 

Trung Quốc, Lào) và chạy 

dầu 

MW 5.044 

7 

Công suất dự phòng nhỏ 

nhất HTĐQG 

Không kể nhập khẩu (mua 

điện Trung Quốc, Lào) và 

chạy dầu 

MW 3.864 
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